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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (12 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1.  Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?
[image: ]





[bookmark: MTBlankEqn]	A.   giờ.	B.   giờ  phút.	C.   giờ 4 phút.	D.   giờ 5 phút.

Câu 2.  Chỉ ra khẳng định sai:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 3.  Tập hợp nào sau đây có tất cả các phần tử chia hết cho 5?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  

Câu 4.  Khẳng định nào sau đây sai?




	A.   là ước của .	B.   là ước của .




	C.   là bội của .	D.   là bội của .


Câu 5.  Cho hình lục giác đều . Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]


	A.  	B.  


	C.  .	D.  .

Câu 6.  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
	A.  Hình tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.	
	B.  Hình vuông có bốn góc vuông.
	C.  Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.	
	D.  Hình lục giác đều có sáu cạnh bằng nhau.


Câu 7.  Cho số , chữ số hàng nghìn là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 8.  Trong các hình dưới đây, hình nào có hình ảnh của hình bình hành? 
[image: ]
	Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
	A.  Hình 1.	B.  Hình 2.	C.  Hình 3.	D.  Hình 4.

Câu 9.  Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 10.  Một người dự định dùng dây thép gai để bao quanh một khu vườn hình vuông có kích thước cạnh bằng . Hỏi cần bao nhiêu mét dây thép gai để rào khu đất trên?




	A.  .	B.  .	C.  	D.  .


Câu 11.  Với , khẳng định nào sau đây là sai?	


A.  Nếu  thì .



B.  Nếu  thì  với mọi số tự nhiên .


C.  Nếu  thì .



D.  Nếu  thì với .


Câu 12.  Cho hình chữ nhật . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
	A.  Hai cạnh đối bằng nhau.	
	B.  Hai đường chéo vuông góc.
	C.  Hai đường chéo bằng nhau.	
	D.  Hai cạnh đối song song với nhau.


II. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 13. (2.5 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):


a)  	b)  


c)  	d)  


Câu 14. (1.5 điểm) Tìm số tự nhiên , biết:


a) ;	b) 



Câu 15. (2.0 điểm) Cho một hình chữ nhật và một hình thoi (như hình vẽ), đường chéo  và  của



hình thoi lần lượt bằng chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật , biết hình chữ nhật  có chiều dài bằng  và gấp đôi chiều rộng. 
[bookmark: _GoBack][image: ]

a)  Tính diện tích hình chữ nhật.

b)  Tính diện tích phần hình khi cắt bỏ hình thoi .

Câu 16. (1.0 điểm) 


a)  Chứng tỏ rằng  chia hết cho .


b)  So sánh  và  mà không tính ra kết quả.
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